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Sinh năm 1915. 

Chức vụ:  Hoạt động tiền khởi nghĩa, tham gia Xứ ủy Bắc Kỳ, hoạt động trong Ban Chấp hành của Mặt trận Việt Minh. Tham gia cướp chính quyền ở Phú Thọ. Tham gia quân đội. Công tác ở Ban Kinh tế Trung ương, sau tham gia công tác Phụ nữ và Mặt trận.
Phỏng vấn ngày 14 tháng 11 năm 2009, tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Bà 145 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình bà kinh tế bình thường].

Đấy chúng cháu là có cái chương trình là đi sưu tầm tư liệu về cái thời gian kháng chiến chống Pháp và những người đã có công tác trong Ủy ban kháng chiến hành chính?
Vâng, bấy giờ là đấy là chúng tôi sau khi ổn định tổ chức rồi chúng tôi giao cụ Nguyễn Phiên, chúng tôi lại vào Cổ tức là thuộc huyện Yên Lập, thế là ở cái Vạn Thắng đấy là thuộc Cẩm Khê, thế thì khi chúng tôi đến đấy thì lại thành lập một đơn vị nữa của Phục Cổ cách cái Vạn Thắng đấy độ, giáp ranh nhau nhưng mà địa bàn lại hoạt động và nơi đóng quân tập luyện thì lại cách nhau một, hai cây, cho đến khi mà khởi nghĩa từng phần thế là chúng tôi đi tước vũ khí cấp huyện ở Yên Lập, Thanh Sơn, Cẩm Khê.
À thế bà tham gia cách mạng là từ năm nào?
Tôi vừa nói đấy, ông không nghe à, tôi tham gia là tham gia từ 41 cơ, xong đến 43 là tôi ở trong Ban Chấp hành của Mặt trận Việt Minh, sau lại thoát ly rồi làm liên lạc cho Xứ ủy Bắc Kỳ, thế đến qua kháng, qua 44, thì cuối 44 là tôi nhập ngũ vào quân đội, đơn vị Giải phóng quân cho nên tôi mới có cái ảnh này.
À lúc đấy con gái cũng tham gia bộ đội ạ?
Vâng, thế thì lúc bấy giờ tham gia lúc bấy giờ chưa phải là đánh nhau, đấy là võ trang tuyên truyền, xong mới đánh nhau.
À cái đội của ông Giáp đấy hả?
Không, có nhiều đơn vị, bấy giờ đội của ông Giáp là tượng trưng, chứ còn rất nhiều những cái đội quân rất là đông khác nữa, chứ không phải tất cả chỉ có ba mươi mấy người, ba mươi mấy người xong là các ông ấy lên hàng tướng ngay, sau khi khởi nghĩa.
Thế trước tiên là bà cho cháu hỏi bà tên là gì ạ?
Tên tôi là 145.
Họ tên đầy đủ của bà là gì ạ?
Vâng, tên tôi họ Bùi Thị 145.
145. Bà là sinh năm bao nhiêu ạ?
Tôi sinh năm 15.
À thế ạ. Thế năm nay cũng là 95 rồi, 94, 95 rồi?
Vâng.
Thế trước hết là cháu muốn bà kể cho cháu sơ qua về hoàn cảnh gia đình nhà mình cái thời mà bà còn nhỏ đấy, ông bà nhà mình là làm nghề gì?
Gia đình nhà tôi thời Pháp thuộc, lúc tôi còn nhỏ thì gia đình tôi là bần nông, bố mẹ tôi cũng có độ một vài mẫu ruộng. Thế bố mẹ tôi là được năm chị em, tôi là thứ ba, à thứ tư của ông cụ tôi, còn cậu em nữa, cái lúc đó là khi chúng tôi còn nhỏ thì các chị tôi làm, bố mẹ làm tá điền lĩnh ruộng của địa chủ về làm tá điền, cấy, cấy rẽ. Nhà tôi chuyên môn là thóc giống, thuế khóa là kệ nhà chủ, nhà tôi chỉ cấy, rồi chia ba, nhà tôi được hưởng một phần, làm tá điền thôi, bố mẹ tôi là nông dân.
À thế thời nhỏ là bà đi học ở đâu?
Tôi có được đi học đâu, lúc bấy giờ làm gì được đi học, lúc ấy bố lại cho đi học chữ Nho hai năm chả biết cái gì.
Đi học hai năm chữ Nho ạ?
Hai năm chữ Nho chả biết cái gì, biết mấy, mấy chữ nhân chi sơ.
Chữ Quốc ngữ thì lại không học ạ?
Quốc ngữ cụ lại chả cho học, cụ lại thích, thích học chữ Nho cơ, thế học thì chả biết đằng nào. Thế sau này chúng tôi, cho đến lúc mà trưởng thành lớn thì tham gia thì mới học, học là đi học trộm, ví dụ tham gia tổ chức xong rồi làm cái to hơn cái này, dài hơn, thế thì người biết chữ thì dạy người không biết chữ, tập đọc.
À tức là Bình dân học vụ đấy ạ?
Lúc bấy giờ đã khởi nghĩa đâu mà Bình dân học vụ, thế cho nên đi học trộm để biết đọc biết viết để đi công tác, thế tham gia từ 41, đến 45 thì 43 thoát ly, đi cùng với các ông cán bộ thì đi đến đâu ngồi nghỉ đấy thì viết xuống đất này, học xong thì để sách đấy thì đi luôn. Thế khi mà có những tầu cây gì mà nó dày dày nó cứng, thì anh lại viết cho mấy chữ vào đấy, thì vừa đi vừa đánh vần vừa ngó vào học, thế, đấy lúc bấy giờ tôi học là học thế.
Thế trước Cách mạng tháng Tám là bà có làm nghề gì nữa không hay chỉ...?
Trước Cách mạng tháng Tám là tôi làm ruộng mà lại.
Bà, bản thân bà?
Vâng, làm ruộng, thế khi mà tham gia vào Việt Minh từ 41 đến 43 thoát ly thì lúc bấy giờ là đi công tác luôn.
Cái lúc tham gia Việt Minh tổ chức của mình có đông không bà?
Đông, bây giờ tôi nói ở đây, ở địa phương tôi đây này là có phong trào tham gia cách mạng chống xâm lược từ Đông Kinh Nghĩa Thục cơ, đã có các cái cụ tham gia, không thành công. Thế đến năm 30 là ở địa phương tôi cũng có đông, nếu mà theo trong cái sử của mặt trận Quốc dân đảng họ cũng viết đấy, thì ở thôn tôi lúc bấy giờ là có 14 người, thế nhưng khi ở đây công khai mà bị bắt là có 8 người, thế còn những người mà lọt lưới không bị bắt không có, như sau này ở Yên Bái họ viết cái quyển sử của Yên Bái năm 30, khởi nghĩa năm 30 thì viết là Kinh Kệ có 14 hội viên, thế đây sau khi họ bắt năm 30 khởi nghĩa Yên Bái thất bại ở đây bị bắt 8 người đi Côn Đảo, thế mấy người chết ở Côn Đảo, còn mấy người thì được về, về thì hoạt động ở trong Nam đấy, ra đây còn tập kết thì các cụ ấy mất cả rồi. Thế đến năm 40 là ở địa phương chúng tôi có một cái anh, ông Bùi Huy Thục, ông là học ở trường Bưởi thì ông ấy về tuyên truyền của địa phương, thế lúc bấy giờ thì ở địa phương tôi thành lập trước đầu tiên là có mấy người, xong thì phát triển.
Thế là ai giác ngộ bà tham gia cách mạng đấy?
Đấy, cái ông Bùi Huy Thục đấy, ông học ở trường Bưởi, thì lúc bấy giờ gọi là trường Bưởi, học trường Bưởi đấy, học ông Giáp đấy.
À thế lý trưởng với chánh tổng cái thời trước Cách mạng ở địa phương mình họ hoạt động thế nào bà nhỉ?
Ở địa phương tôi thì nói về vấn đề hoạt động của bọn phong kiến đế quốc thì ở đâu cũng thế, nhưng mà địa phương tôi lúc bấy giờ ở đây, khi có phong trào cách mạng đấy, có cái ông lý trưởng, nhà ông ấy đây, thì ngoài sân đối diện qua cái sân sang đây thì là có những người hoạt động cách mạng nhá, năm 41 đấy, thế nó đến nó bắt thì cách chức luôn ông ấy, thế ông thôi, chả làm, cách chức thì thôi, thí dụ cũng có những người hăng hái mà có những người người ta cũng không tham gia mấy, gọi là cái việc bắt buộc.
Thế khi mà mình giành chính quyền năm 45 như thế thì cái tầng lớp lý trưởng, chánh tổng đấy họ có phản ứng gì không ạ?
Không, ở đây chúng tôi có phong trào, cái việc mà phản ứng thì trước Cách mạng tháng Tám thì có phản ứng, có các cái ông về giai cấp mà các ông đấy làm hương lý tổng hào thì các ông đấy chống lại, chứ chống lại chúng tôi tuyên truyền không được chúng tôi khử luôn, vì ông quá mức là ông săn bắt chúng tôi với đưa Nhật về làng bắt thì tuyên truyền rồi mãi tài liệu của Trung ương viết, chủ trương của Trung ương viết mới mang thơ đến tận nhà ông đấy vứt, ông đấy không nghe thì chúng tôi có cái cách nào khác là phải xử luôn. Cái thời gian đấy là trừ gian phản gián thì tức là làm luôn.
Cái khi mình giành chính quyền xong đấy bà, mình thành lập cái chính quyền lâm thời đấy thì người ta có được tham gia vào cái bộ máy chính quyền của mình không?
Có, có, thế đấy là tôi nói là những cái người mà họ chống đối lại, mà thực hiện là họ đuổi theo bắt, đưa giặc về bắt tận nơi đấy là ở đây chúng tôi khử luôn, không có để. Thế còn nói về cái vấn đề hình thức sau khi Cách mạng tháng Tám thành công mà đi thu hồi những cái triện với các cái thứ thì có nhiều người người ta cũng rất là ngoan ngoãn, trả lại cho về quê. Thế từ, tôi nói về vấn đề từ các quan huyện mà trở xuống đến các đổng lý kỳ hào, thế riêng một cái Lâm Thao này thì chỉ, cả cái tỉnh Phú Thọ chỉ có riêng cái ông phủ Đặng Trần Hà ông ở Lâm Thao là ông biết, mà khi nói là ông ấy tán thành luôn, đấy là từ cấp quan huyện trở xuống. Khi ở đây anh em tôi thì như vậy nhưng mà anh em ở địa phương lại đi lấy, là vì tôi trước khi đi thoát ly là tôi là ban chấp hành chỉ đạo ở đây. Khi tham gia nhà tôi là có ba anh em, thế thì ông anh tôi lúc đấy và ông em tôi nữa là ở nhà tham gia, có những cái phong trào gì thì là làm, thế đi tước vũ khí ở cái huyện Lâm Thao này mà lại có một cái hội nghị lớn ở nhà tôi, họp để bàn khởi nghĩa hai huyện. Thế như thế là sau khi chúng tôi tổng kết cả cái Phú Thọ này là chỉ có riêng ông Đặng Trần Hà là ông ấy rút vũ khí đầy đủ, cái này là của công ông ấy giao giả cho việc công, cái này là của tư ông ấy ủng hộ Mặt trận Việt Minh, rành rọt như thế. Thế trong đó có tài liệu, giấy bút, sách vở thuộc về các cái thứ thì về sau thì chủ trương của Mặt trận Việt Minh thì chỉ giữ cái sách vở về thuộc về cái gì đó đo đạc đấy nhỉ, điền địa, thế là chỉ giữ lại cái đó, còn hóa tất.
Bà là đi tham gia cướp chính quyền là ở đâu?
Tôi là tham gia cướp chính quyền ở Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê cơ, xong về cướp chính quyền ở Phú Thọ, chứ còn ở huyện tôi lại ở địa phương tôi.
Bà cướp chính quyền ở Cẩm Khê đấy thì người ta có phản ứng gì không, hay là nó ngoan ngoãn giao cho mình?
Như thế là tôi nói là để nói về các cái huyện của trong tỉnh đã. Thế như thế tức là cả cái tỉnh Phú Thọ chỉ có riêng cái ông Lâm Thao là ông ấy hưởng ứng ngay, ông ấy nộp vũ khí, cái này công, cái này tư là ông ấy giao cho Mặt trận Việt Minh khi mới lúc bấy giờ khởi nghĩa từng phần tức là tước vũ khí là do ông kia, giao giả vũ khí rồi tài liệu về các khoản, kế hoạch về sự bóc lột với các thứ là đốt hết nhưng chỉ giữ lại cái địa chính thôi, thế thì chỉ giữ lại cái địa chính thôi chứ không, không để. Thế thì sau khi những anh em đi tước vũ khí thì chỉ nhận những cái của công thôi, chứ còn của tư tiền bạc là giả cho ông ấy, thế của tư ông ấy là chỉ có cái ô tô, thì ông ấy bảo, bây giờ tôi không làm nữa, không làm quan nữa thì tôi cũng không dùng ô tô làm gì, tôi ủng hộ các ông thế, khi nào cướp chính quyền thì chỉ xin đưa gia đình tôi là ra tôi xuôi, chứ còn các thứ này trả lại.
Đưa gia đình về quê đấy?
Về quê ông ấy, quê dưới xuôi. Thế sau khi khởi nghĩa xong đấy về Hà Nội, chúng tôi về Hà Nội lại cũng gặp ông ấy, ông cũng tham gia xong ông cũng công tác, không biết ông làm chức vụ gì tương đối. Thế đấy cả Phú Thọ 11 châu huyện thì chỉ có ông ấy, còn các cái huyện khác đều là đến họ trốn, họ thấy động họ đến họ trốn.
Họ cũng không chống đối, họ trốn thôi?
Họ không chống đối mà họ trốn, họ trốn như thế chỉ còn có một số anh em lính khố xanh ở lại. Thế trong các cái huyện là đều có mỗi cái huyện là có 11 khẩu súng, huyện nào cũng như thế, thế thì nếu như ở Lâm Thao thì không có chỉ toàn là súng mút cơ tông giáp năm giáp ba thôi chứ không có súng khai hậu là địa phương đồng bằng, nhưng các cái huyện miền núi là đều phải có cái, cái súng bây giờ nó lạc hậu, nó gọi là mút, à quên súng gọi là súng khai hậu, cổ giả, bắn nó dài nhằng nhằng chả ai muốn lấy cái súng đấy. Thế như thế nói chung là Phú Thọ là khi cướp chính quyền từng phần, tước vũ khí đấy là chỉ riêng cái ông, ông ở Lâm Thao là ông ấy còn lại, còn đều là họ trốn, bỏ lại, thế thì vào đấy thì lính tráng người ta giao giả các thứ, tài liệu mình để lại cái gì, cái gì đốt thì đốt, súng thì người ta nộp, thì mình cũng rút quân, vẫn giao cho các anh lính khố xanh anh ở đấy, vẫn giữ ở đấy nhưng không có súng. Thế các huyện nào cũng thế, đấy là khởi nghĩa từng phần.
Tức là mình cũng không bắt người ta?
Không, không bắt. Thế bấy giờ đến khi có lệnh tổng khởi nghĩa thì đến cướp chính quyền thì mình mới thành lập chính quyền. Thế nhưng chuẩn bị khi sửa soạn từ tháng 3, tháng 4 là tổ chức những cái đơn vị tập trung để huấn luyện đấy, quân đội lúc bấy giờ thì các địa phương là có cái phong trào là thành lập cái Ủy ban giải phóng dân tộc trước, có phong trào là bầu Ủy ban giải phóng dân tộc trước, trước khi cách mấy tháng mới khởi nghĩa. Thế khi bầu cái ban đó thì bầu từ huyện mà trở xuống, các cái huyện là đều dự bầu cái Ủy ban giải phóng dân tộc rồi. Khi khởi nghĩa xong là lắp cái bộ máy đấy vào gọi là Ủy ban nhân dân.
Thành Ủy ban lâm thời đấy?
Lâm thời là từ cấp huyện đến cấp xã. Nếu mà những cái nơi không có phong trào thì sau khởi nghĩa xong các cán bộ của địa phương phải tổ chức cái đó, thế.
Tức là ngay sau khi mình giành chính quyền là mình thành lập luôn Ủy ban lâm thời?
Trước khi chứ, nhưng mà phải cái nơi có phong trào thì mới tổ chức cái Ủy ban cách mạng lâm thời nhân dân lâm thời, thế khi khởi nghĩa xong thì lắp luôn cái Ủy ban đấy, ở các huyện có phong trào thì lắp luôn vào huyện, mà cái xã có thì lắp luôn ở xã đó luôn, ở đấy, thế thì về chỉ đạo thì những cái xã xung quanh lân cận không có phong trào thì phải đến...
Như bà là sau khi cướp chính quyền là bà làm cái gì?
Sau khi cướp chính quyền tôi vẫn ở quân đội, lúc bấy giờ cướp chính quyền xong tôi vẫn ở bên trung đoàn.
Trung đoàn bao nhiêu ạ?
Trung đoàn lúc bấy giờ đấy là gọi, bây giờ gọi là E115, thế thì chúng tôi mới ở trên đấy cho nên mới có ảnh quân đội ở đây, tức là ở năm, sáu năm nữa sang năm, năm 50 đấy thì lúc bấy giờ tôi mới chuyển sang cơ quan kinh tế của Nhà nước, thế chứ.
Tức là bà ở trong quân đội từ...?
Từ 44 cho đến năm 50, thì đơn vị chúng tôi là bổ sung cho các cái đơn vị khác, thì không thành cái đơn vị đó nữa, thì bây giờ ai chuyển ngành sang các ngành khác thì sang luôn, còn đâu thì bổ sung cho các đơn vị khác.
Thế 50 là bà mới trở về địa phương?
Không, tôi đi sang công tác kinh tế của Trung ương. Thế như hôm nọ có một ông nhà báo ông về ông hỏi tôi là năm nào, sang đây năm nào thì ông biết luôn là cái ông xây dựng phong trào gần đây địa phương là ông A, hay nói đến cái chiến khu Vạn Thắng thì ông biết là cụ Nguyễn Phiên, thế hay là nói đến Phục Cổ là ông bảo có phải Minh Hòa bây giờ không, đúng, thế nhưng mà các ông làm mãi, các ông ấy là chưa nắm được tình hình địa phương ở đây. Thế tôi ở bộ đội, xong rồi sang làm kinh tế, xong thì về tôi nghỉ, 54, 55 thì tôi về nghỉ.
Bà làm kinh tế Trung ương đấy công việc chính của mình là cái gì ạ?
Công việc chính là mua bán, các ngành, thế chúng tôi lúc bấy giờ gọi là cái ngành đặc biệt, đi mua huyết huỳnh.
Mua cái gì ạ?
Cái bây giờ các ông chả biết, cái hàng, hàng ấy để phục vụ quốc phòng, một là phân dơi.
Làm thuốc súng đấy?
Đấy, với thứ hai nữa là huyết huỳnh của con khỉ, ba nữa là thuốc phiện. Thế trong khi về thì chúng tôi ở cái ngành đấy, chứ còn kinh tế thì có rất là nhiều ngành, lúc bấy giờ là ông Nguyễn Lương Bằng ông phụ trách, như thế là mua chúng tôi là lên tận Mèo Vạc, Hà Giang để mua đấy, cái huyện gì bây giờ đấy, có lúc tôi nhớ có lúc tôi quên. Thế đi mua những cái đấy về thì lại giao cho cái bên chế biến này người ta chế biến ra cái hàng thì đổi sang bên hậu địch kia, mình ở vùng tự do đổi cho hậu địch, lấy văn phòng phí, giấy pơ luya hoặc là giấy than.
Tức là buôn với vùng tề đấy, chuyển sang vùng tề đấy?
Vâng, cái đấy chuyển vào vùng tề để đổi, thế rồi lấy cái để phục vụ chứ lúc bấy giờ mình khởi nghĩa xong khi đấy Ban Kinh tế cũng làm giấy, cái giấy cây dó, nó mỏng mỏng mà nó xấu, nó đen, thì chỉ làm những cái bình thường nhưng có những cái cần thiết như là tư liệu phải quản lý thì phải có giấy than, phải có giấy pơ luya ở bên kia, thế cho nên là lúc bấy giờ chúng tôi làm thế.
Bà có trực tiếp đi trao đổi những hàng hóa đấy không?
Lúc bấy giờ phải, gọi không sang, không vào vùng tề, nhưng mà bắt dân làng và cử người phải ở trong vùng tề sang đây, mình không sang. Thế thì ở trong đấy họ mang cái trong đấy ra đây thì mình cũng đưa cái họ đưa vào trong đấy chứ không sang. Cũng có người sang, có người sang phụ trách ở bên đấy, là người của mình phải ở bên đấy để giao dịch, thế chúng tôi là chỉ đưa đến cửa khẩu giao cho có người sang lấy, xong người ta đưa vào vùng tề, khi người ta đưa hàng hóa lại thì chúng tôi lại về, mang về cơ quan, về cái nơi trụ sở để phân phối, thế chứ còn sang vùng tề thì ít khi vì không phải ai cũng sang, mỗi người một nhiệm vụ, vùng tề là mình phải có người trong đấy rồi, thế lúc bấy giờ làm thế chứ còn đi làm công tác ví dụ như là dân vận thì trước kia thì là Mặt trận Việt Minh thì là làm rồi, thế nhưng sau khi khởi nghĩa thì ở bên quân sự xong rồi sang, sang Kinh tế, sang Kinh tế thì làm những cái việc đấy có một số người.
Cái Ban Kinh tế của bà có đông người không?
Ban Kinh tế đông chứ ạ, tôi nói Ban Kinh tế đông là đủ các ngành sợi, vải, mua bông, mua sợi rồi mua các mặt hàng khác chè, thuốc, dó rồi đủ các cái kiểu, thế có rất là đông có hàng nghìn người mà lúc đấy là ông Nguyễn Lương Bằng là cái ông phụ trách, ông Nguyễn Lương Bằng ông chết rồi không biết ông nắm được hay không, thì ông ấy là người làm kinh tế của Đảng từ trước Cách mạng tháng Tám, mà sau khi ông sang ông làm Bộ Tài chính thì ông ấy phụ trách cái đấy.
Thế tức là cái Ban Kinh tế của bà gọi là Ban Kinh tế Trung ương à?
Ban Kinh tế của Trung ương, thế nhưng mà nó có nhiều ngành, thế ví dụ như mua mía nhá, làm ra đường là cũng do cái Ban Kinh tế làm, mua cái gì, mua cây dó về để sản xuất ra giấy thì cũng vẫn cái ban và một cái ngành đấy riêng. Thế hay là đi mua chè để xuất khẩu hoặc đưa vào vùng tề, lúc bấy giờ làm không có cái gì, cho nên hôm nọ cái ông báo đấy chả biết là ông ở đâu nhưng nói là ở đâu ông biết luôn, ông hỏi thế bà chuyển sang bà làm gì, tôi bảo tôi làm kinh tế, thì ông biết ngay là đóng quân ở Đại Phạm, Hạ Hòa.
Cái ngày đấy mình sử dụng loại tiền gì để giao dịch, tiền tài chính à bà?
Nói về tiền ấy, thì trước khi khởi nghĩa thì vận động dân ủng hộ tiền Đông Dương, sau khi khởi nghĩa rồi mình thành lập chính quyền rồi, thì tất cả cái khoản tiền giấy của Đông Dương ấy, thì bây giờ họp lại, bọn đế quốc cũng các thứ này với lại cái Mặt trận Việt Minh coi như làm liên minh các nước đấy, họp đấy, mà cái bọn đế quốc ấy mà còn Nhật, như thế họ công bố coi như là cái tiền này sau đại chiến lần thứ hai mới có giá trị, chứ còn cái tiền trước đại chiến lần thứ hai, à trước đại chiến lần thứ hai thì mới có giá trị, chứ đại chiến lần thứ hai cũng tiền bạc đấy, tiền để tiêu thì nó hủy bỏ, thế như thế trước đại chiến lần thứ nhất thì mình không có bao nhiêu tiền, nó chỉ đại chiến lần thứ hai khi mới thu kinh tế khi khởi nghĩa thì toàn cái tiền đấy là tiền của đại chiến lần thứ hai sản xuất, chứ còn không có.
Thế mình buôn vào vùng tề như thế thì mình dùng loại tiền gì trong tề, nó có tiêu tiền của mình không?
Có chứ, nó vẫn tiêu, thế còn buôn trong tề là trao đổi hàng hóa chứ không, không phải dùng bằng tiền, thế nó cũng có tiền Đông Dương, nó ở trong vùng tề nó tiêu cái tiền Đông Dương, tiền của nó, chứ ở ngoài mình là cấm. Nhưng nếu mình cần đi giao dịch thì mình phải có.
Chủ yếu là trao đổi bằng hàng hóa thôi?
Đấy mình trao đổi bằng hàng hóa, còn tiền thì cũng sử dụng như mình, sử dụng vào cái việc khác, mình vào hậu địch mình công tác ở trong hậu địch thế nào mới tiêu, chứ vào tiền mình không có. Thế khi thành lập chính phủ xong thì gọi là Ban Tài chính gì đấy, sản xuất ra tiền, cái tiền kia nó vơ hết rồi, nó công bố thế nó coi như xóa mình chỉ có hai bàn tay trắng thôi thì Nhà nước mình phải in tiền ra, cái lúc đầu tiên là cái giấy, giấy Đáp Cầu, thế in ra gọi là Việt Nam dân chủ cộng hòa đấy, quốc hiệu đấy, thế nhưng mà giấy cũng chả ra cái gì hết. Thế khi ra mà đổi năm nào thì tôi quên, sau đó có Ngân hàng đấy thì cái tiền Ngân hàng đấy có giá trị, giấy nó tốt như bây giờ các thứ, cái lúc bấy giờ Nhà nước mình làm cái giấy, tiền giấy, tiền hào, một đồng rồi lên các cái loại. Thế còn có loại đồng xu thì nó bằng nhôm đấy, thì nấu nhôm xong nhá, xong cái bàn để đây, có nhiều cái lỗ hổng bằng cái này, thế ở đây đến cỡ độ mười đồng thì lại ngắt, thế là từ trên mặt bàn xuống dưới này, thế là đổ, đổ nhôm vào, xong rồi gạt một cái thì nó có cái bàn đạp thế này đạp một cái thế là nó tụt xuống.
Nó kiểu như mình đột đi?
Đấy, nó vẫn thuộc là ngành kinh tế, thì vẫn phải làm những cái đấy hoặc là in ra tiền các thứ nó thuộc kinh tế, thế thì rập một cái là nó tụt xuống, thế nó có từng cái loại là bao nhiêu, mười xu, mười đồng cũng thế. Thế thì tiền giấy, xong rồi sản xuất nó thay đổi tiền nhiều thứ.
Cái lúc bà làm bên Kinh tế như thế thì thấy cái kinh tế như thế là mình có vững vàng không?
Tôi hỏi, có phải có cái vững vàng mới phục vụ cho cái kháng chiến chống Pháp, đấy tư cách cơ quan từ cấp huyện trở lên, thế thì trang bị lương thực thực phẩm thuộc bên kinh tế phải làm chứ, quân trang quân dụng chứ thì phải làm, cái kinh tế phải chịu trách nhiệm. Thế nên trước khi chưa Tổng khởi nghĩa năm 45, tháng 3 năm 45 là phái Đờ Cu với Mặt trận Việt Minh là chủ trương là Mặt trận Việt Minh vận động quân đội Pháp tham gia hiệp lực với Mặt trận Việt Minh đánh Nhật, họp trong đó một tuần, phải cử đại biểu của mình đi họp, thế thì họp có hai vấn đề, một là bên Pháp nó bảo kinh tế, văn hóa, xã hội là giao giả cho Việt Minh trách nhiệm, còn nó nắm toàn bộ quân sự, thế thì Việt Minh là ngoài là nắm toàn bộ quân sự, văn hóa, kinh tế, xã hội đòi giao cho thằng Pháp, thế thì giằng co nhau một tuần không, không kết quả.
À cái khi mà Nhật nó làm cuộc đảo chính Pháp mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy, bà có được chứng kiến việc gì không?
Thế đấy tôi đang nói về cái việc mà, mà trước khi đảo chính của Pháp đấy, bên Việt Minh, bên Pháp bọn Đờ Cu, thế khi mà điều đình với nhau để hiệp lực cả một Mặt trận Việt Minh với cả Pháp để chống Nhật, thế nhưng chỉ có hai vấn đề, một là bên Pháp nó đòi nó phải nắm toàn bộ quân sự, còn kinh tế, văn hóa xã hội là giao cho Việt Minh, thế Việt Minh cũng đòi là nắm quân sự, tất cả những cái kia là giao, thế nếu bây giờ mình làm công tác văn hóa xã hội để phục vụ cho nó, nó toàn lực nếu không nó đả mình thì mình mất luôn, mà thế nó nếu nó cũng nghe mình nó làm những cái đấy thì mình cũng có quyền lực rồi, súng ống vũ trang có đủ thì là các anh chết rồi, thế nhưng giằng co như thế là không.
À thời trước Cách mạng đấy thì cảnh sát với thuế quan họ hoạt động thế nào bà nhỉ?
Không bây giờ nói thế thì bây giờ nói phải từng cái vấn đề nó dứt điểm đã, chứ bây giờ ông lại hỏi tôi sang thuế quan với các thứ thì đấy là những cái tương quan để phục vụ cho kháng chiến, đây là nói về mục đích trong cuộc kháng chiến về cái thời đại ấy. Thế thì tôi đang nói về cái vấn đề chống Pháp thì sang hai bên họp mà không được thì cái ông đại diện của Mặt trận Việt Minh Trung ương về ông phổ biến cho các cái nơi có phong trào là chuẩn bị Nhật, Pháp đảo chính thì mình phải có một đạo quân đi tuyên truyền lính Pháp lấy vũ khí. Thế thì tuyên truyền các cái hội viên là đi để vận động lấy vũ khí và cũng ít nó đi có thằng nó chạy nó cũng vứt mẹ nó cả súng cả đạn đi, thế các thứ là mình phải có quân đi thu hồi để lấy vũ khí của mình chuẩn bị sửa soạn tổng khởi nghĩa. Thế cho nên tất cả những cái loại súng mà của Mặt trận Việt Minh là sau khi đảo chính Nhật - Pháp là mình phải tận dụng cái lúc đấy để chuẩn bị cho khởi nghĩa, đấy là sau ngày mùng 9 tháng 3, thế thì tất cả những cái việc ấy là Trung ương có dự kiến, lúc bấy giờ gọi là cương lĩnh, tất cả các cái thứ cán bộ tham gia hoạt động là đều nắm được những cái đấy, mà khi có cái việc động đấy, anh nào anh phụ trách cho dân địa phương làm thế nào, một là đổi quần đổi áo và thẻ thân, chúng tôi phải vận động  những cái hội viên bỏ thẻ thân của mình ra đổi quần áo hoặc là nếu họ đói phải cho họ ăn, thế xong rồi tập hợp đổi các thứ, vũ khí là chính, chứ nếu mà nó cho mình vũ khí, mình phải cho nó quần áo của mình để nó mặc và có cái thẻ thân này thì nó đi cho dễ không có bọn kia nó bắt thì chết, chứ cái lúc trước khi tổng khởi nghĩa là cán bộ của Mặt trận lúc bấy giờ rất là vất, là khi đảo chính Nhật - Pháp xong, cái việc ấy là chúng tôi làm ở địa phương, nhưng riêng là giáp với biên giới, ông Bằng Giang là ông tổ chức theo sau ông ấy sang một trung đội, ông ấy biết tiếng Pháp, thế ông gặp bọn nó nhiều thì ông ấy đón xong ông ấy bảo bây giờ đi với ông ấy, ông đưa đến một cái nơi giáp bên này Trung Quốc, bên này Việt ở Lào Cai để có một cái nơi để ở trụ ở đấy, thì sau khi hiệp lực đánh Nhật, đấy ông nói như thế là hành quân, thì quân nó cũng đông, đi nó mệt thì quân trang quân dụng, súng ống rồi quần áo rồi các cái thứ nó nặng nó cho ông ấy, ông ấy bảo tôi không lấy, vứt, thế cho là có cái gì nó bảo cho ông bảo không, vứt, thế thì đội quân của ông ấy đi sau là nhặt cái nó vứt, vứt rồi nhặt, nhặt rồi ông ấy làm, có một mình ông ấy được nhiều nhất.
Trang bị được nhiều hả?
Ừ, thế thì ông ấy vứt, thế vứt thì ông ấy có người nhặt rồi, xong đến một cái nơi ấy giáp Việt Nam với Trung Quốc, giáp nhau thì ở đấy, ăn ở đấy chuẩn bị cho một số người để tiếp xúc với cái bọn Pháp ấy, thì lúc bấy giờ là cán bộ ở Mặt trận tuyên truyền đấy, trình độ lúc bấy giờ là trung đội trưởng rồi thì nằm đấy với họ, thế còn một số súng nào nó vẫn vác đi theo được nó nằm đấy nó ngủ, ăn xong say sưa, thế thì nó ngủ say thì có khẩu nào nữa lấy nốt thì cút mẹ nó đi rồi xong thì nó chạy sang Trung Quốc.
Thế bà là vào bộ đội chính quy là từ năm nào?
Tôi tham gia từ cuối năm 41, à cuối năm 44 thì xong liên tục ở đấy, đi huấn luyện các cái chiến khu xong về ở bộ đội luôn, thế thì chính, chính thức luôn từ năm 45 khởi nghĩa xong thành lập đơn vị trung đoàn đấy, xong rồi chuyển sang kinh tế thì vẫn ở bộ đội, thế cái lúc ở bộ đội thì trước khi mà chưa khởi nghĩa đấy là tôi là đại đội phó, chính trị viên của đại đội, huấn luyện hai cái đơn vị, còn một cái đơn vị thuộc Hạ Hòa thì ông Dĩ, ở dưới này tôi với ông Ấn thì hai cái đơn vị dưới này.
Mấy cái đơn vị đấy vũ khí có được trang bị nhiều không ạ?
Úi trời lúc bấy giờ được dăm chục khẩu, bòn mót được dăm sáu chục khẩu chứ làm gì có nhiều, người ta phân phối sang các nơi khác chứ, sau khi khởi nghĩa thì mới tước vũ khí về thì mới có thêm, có thêm sau lại phải trang bị cho quân tân binh, thế thì lúc bấy giờ làm gì có nhiều.
Thế mình cái sinh hoạt ăn uống của mình là được tài trợ đấy ạ?
Trong đó cũng có Ban Kinh tế, tổ chức ban vận động, tức là bây giờ là công tác dân vận đấy, vừa tuyên truyền, vừa vận động nhân dân tham gia sửa soạn tổng khởi nghĩa. Người ủng hộ tiền, ủng hộ gạo, người ủng hộ thực phẩm. Thế nhưng trong cái ở đây tôi riêng hai đơn vị chúng tôi thì một cái Vạn Thắng đấy là tài sản của cái ông Phiên đấy, là ông phụ trách một cái đồn điền đấy.
Ông ấy nuôi mình à?
Thế thì tất cả tài sản của cái đồn điền đấy là phục vụ cho cái đơn vị đấy, thế còn đâu là nhân dân vận động người ta ủng hộ. Trước đi vận động lúc bấy giờ là phải bọn cường hào, nó giàu có nó ủng hộ, còn đưa nó vào đây để làm cái ban tuyên truyền, anh vào ban vận động, vận động có uy tín, chứ còn nông dân mình chưa có lý luận, mà không có uy tín với dân.
Không có uy tín?
Thế thì có nơi là chánh phó tổng, các chánh, phó lý là mình phải vận dụng những người đấy trước, trước khi sát với tổng khởi nghĩa, từ năm 41 trở đi là vận động những cái đấy, thế có nơi là người ta theo ngay, có nơi sát đến 45 người ta mới theo.
Thế là họ cũng là địa chủ kháng chiến đấy nhỉ?
Thế sau khi đấy là lúc tiêu chuẩn là người ta là địa chủ kháng chiến, nhưng cái lúc bấy giờ mình làm ào đi thì nó là địa chủ tất, thế lại cường hào.
Cái lúc mà cải cách thì các ông đấy cũng bị đấu tố đấy bà nhỉ?
Cải cách thì các ông đấy bị đấu tố, thì mới đưa lên địa chủ nhưng mà có nhiều cái sai, cái lúc đấy mình làm họ sai là ông Hoàng Quốc Việt ông làm, cho nên sau đó là Hồ Chủ tịch khóc hu hu bảo là cái tội giết rất là nhiều người.
Cái đợt cải cách đấy thì ở địa phương mình đây có nhiều địa chủ bị đấu không ạ?
Khối, làng tôi bảy, tám địa chủ cơ. Thế nhưng mà nói là địa chủ làng tôi là địa chủ kháng chiến, thế nhưng lúc bấy giờ là các ông cho là địa chủ tất.
Có ông nào bị bắn không bà?
Không.
Thế bắt các ông đấy đi tù à?
Bắt có vài người thôi, thế còn vài người thì họ có trình độ giác ngộ về văn hóa lúc đấy người ta học thì là đỗ bằng sư phạm đấy, là giáo viên này thì người ta nắm được ngay tình hình, thì người ta theo luôn. Khi phát động có một số ở dưới chúng tôi này, khi phát động là người ta đầu hàng thỏa hiệp luôn, có ông là giao ra cả đất đai, lúc bấy giờ mới giảm tô chứ chưa cải cách, thế nó giả tất, trâu bò, ruộng nương, nhà cửa thì giả luôn, tôi ra không.
Thế là người ta biết trước?
Thế có những ông đấu tố, ông chống đối lại, chứ có những địa chủ mà người ta có trình độ hiểu biết thì người ta đầu hàng thỏa hiệp luôn, không chống đối, bảo anh bảo tôi làm cái gì thì tôi làm cái đấy.
Nhưng vẫn có những ông chống đối đấy?
Cái số chống đối là ở địa phương tôi là có rất ít, thế nhưng mà địa phương khác nó có nhiều chứ không đồng loạt.
Ở địa phương mình bà có nhớ tên cái ông chống đối là ông nào không ạ?
Địa phương tôi có ông chống đối là ông Bùi Huy Bích.
Bùi Huy Bích ạ?
Ừ, ông ấy là từ lúc giảm tô ông cũng không, thì sau khi khởi nghĩa xong thì cũng vận động ông ấy làm cái gì đấy, làm công tác Mặt trận mà làm Chủ tịch chính quyền lâm thời lúc mới đấy, thế xong rồi người ta tuyên truyền thế nào mà ông 47 đã kết nạp ông ấy là đảng viên rồi, nhưng vì ông ấy trung thành với cái giai cấp tư sản quá, thế khi vận động ông ấy ủng hộ điền, hiến điền đấy thì ông ấy cũng ủng hộ, nhưng ông ủng hộ số ít. Thế lúc bấy giờ thỉnh thoảng tôi mới về thì ở địa phương các anh ấy bảo chị đến nói chuyện với anh ấy hiến điền nữa. Thế là đến vận động anh ấy, thì tôi mang cái quyển sổ đây đến bảo hôm nay tôi đến vận động các anh hiến điền, thế mời anh đội sổ, anh ký sổ đây, mà anh là đầu tiên thì anh ủng hộ bao nhiêu ruộng hoặc những cái gì đấy. Thế ông ấy bảo, tôi hiến điền rồi chứ, bây giờ hiến ít thì bây giờ các chị đến thì tôi cũng nể. Thế tôi hỏi ý anh để ruộng làm gì, thế anh ấy bảo, tôi có bấy nhiêu đứa con tôi để cho mỗi đứa là sáu mẫu với mỗi đứa con trâu. Thế thì ông ta mà có hai đứa con, con ông ấy, thế thì mình, một đứa thì bừa, một đứa đi bốc bờ, thấy mỗi đứa mặc một cái quần đùi hoe hoe ông ấy nhuộm mấy nước lá cà phê lên đấy, thấy chả ra cái gì tôi ướm lời, thế hai cái đứa đi bừa, đi bốc bờ ở nhà anh là con nhà ai đấy. Anh ấy bảo, úi trời, các chị buồn cười, con tôi. Thế anh chả cho nó đi học anh cho đi bốc bừa, thấy cái ruộng là để cho mỗi đứa sáu mẫu với con trâu, thế ông ấy cũng ủng hộ.
Hiến điền đấy người ta có tự nguyện không bà hay là mình...?
Đấy là vận động chứ.
Vận động hay là cưỡng ép?
Vận động cũng có, cưỡng ép cũng có, đến cái thời kỳ cưỡng ép thì không, là phải chuẩn bị cho cái giảm tô rồi, thế tôi không nhớ ông ấy ủng hộ bao nhiêu thì trước đó không nhớ.
À cái lúc giảm tô bà có nhớ cái mức giảm tô là người ta tính như thế nào không?
Bấy giờ phát động giảm tô thì giảm tô trước, đến là vận động nhân dân là thoái tô, thì lúc bấy giờ nông dân làm ruộng làm tá điền làm chia, có người là cấy ruộng của địa chủ nhưng mà đong thóc không lấy trước nó không gặt mình gặt tất thì mình về mình đong thóc nhà nó mình làm gỗ là bao nhiêu, thế thì lúc bấy giờ có số đông là làm như thế. Cái lúc bấy giờ đầu tiên vận động để giảm tô thì vận động thoái tô trước, vận động nhân dân quần chúng và thoái tô và không đóng tô không cần địa chủ vội, thì vận động người ta thì có người người ta tán thành với mình để người ta không đóng tô cho địa chủ là từ năm 49, 49, 50 là bắt đầu làm cái việc, cái việc bước đầu giảm tô cải cách đấy, nhưng mà không dùng cái từ đó mà lại dùng cái từ là thuế nông nghiệp.
Thuế nông nghiệp?
Là vận động nhân dân giảm tô, giảm tức, là giảm tô không được nộp tô cho địa chủ nhưng chia đong thóc, tôi có ruộng tôi cho, ví dụ ông A, ông B thì cấy xong rồi đong thóc chứ tôi không phải có cái gì. Thế còn những người cấy chia như nhà tôi là chia ba, anh có anh giả, tôi có tôi giả, thế tôi chỉ có cày bừa với các cái thứ, bỏ công lao động tôi cấy, thóc giống anh phải chịu, thuế nhà nước kệ, kệ cái việc, anh cấy ba sào, tôi cấy hai sào.
À cái thuế nông nghiệp lúc đấy là tính thế nào bà nhỉ, năm 51 đấy?
Thuế nông nghiệp thì lúc đầu tiên là có giảm tô nhá, giảm tức nhá, những người có lãi vay không được là giả lãi, thế là giảm tức. Giảm tô là không được đóng tô cho họ, thế thì mới vận động trước, thế xong ruộng ngoài đồng là quy lên thành cái ruộng gọi là loại 1, loại 2, loại 3, A, B, C, D, Đ gì đấy.
Ruộng tốt ruộng xấu đấy ạ?
Ruộng xấu ruộng tốt, thế bình về sản lượng, loại 1 là mấy tạ một sào, bao nhiêu tạ một mẫu, thế thì quy lên, thế mới căn cứ vào cái đó mới đóng thuế, đóng lúc bấy giờ theo mẫu.
Bà có nhớ cái mức cụ thể người ta tính ví dụ một sào mình phải đóng bao nhiêu cân thóc không?
Bấy giờ thì cái đó thì chúng tôi không làm, thế cho nên cũng không nhớ cụ thể.
Nhưng mà là thu bằng thóc đấy bà nhỉ?
Thu, thu bằng thóc, lúc bấy giờ kháng chiến là phải thu bằng thóc để lấy lương thực tiếp tế cho chiến dịch, đấy, thu bằng thóc, bằng gạo.
Nhà bà lúc đấy là có bao nhiêu mẫu ruộng?
Nhà tôi thì chả được ba, bốn mẫu đâu, ba bốn mẫu thì nhà tôi là sau mãi sau này thì lúc bấy giờ chúng tôi lớn lên đấy thì các anh các chị lớn lên mới làm thì mới tậu thế, chứ còn lúc bố mẹ chúng tôi chỉ có vài mẫu thôi, ruộng lại chả ra gì, sau thì mới tậu thêm thêm thì mới được mấy mẫu, thế còn thì lao động thì cấy chia của người ta thì ruộng của người ta.
Thế cái lúc mà cải cách ruộng đất như thế bà có được chia ruộng gì không? Có được chia cái gì nữa không?
Lúc cải cách ruộng đất tôi nói là nhà tôi không được chia, gia đình nhà tôi đấy, chứ bản thân tôi lúc bấy giờ là tôi cũng làm xong tôi để riêng tậu được ba sào, thế cái lúc đó khi mà đội cải cách về mà làm là có nhiều cái nó không đúng với cái chủ trương này, thì tôi cũng góp ý với các anh ấy xong các anh ấy bảo thế nhưng mà quần chúng người ta yêu cầu, tôi bảo thế quần chúng người ta yêu cầu anh đưa ra bắn, bắn một loạt anh cũng bắn à. Thế mình làm phải dựa vào chính sách chứ không thể dựa vào quần chúng người ta yêu cầu được. Thế trong chia thì tôi chả lấy gì hết, quả thực quả bé cái gì đấy tôi cũng không lấy, chứ tôi công nhận tôi là thành phần bần nông, các ông ở đội ông ấy bảo, chị nói buồn cười sao chị lại bần nông. Tôi bảo tôi, riêng cá nhân tôi tôi có ba sào ruộng thế sao tôi không bần nông thì tôi là cái gì, tôi là cái gì, tôi đi ở với địa chủ nào tôi không đi, tôi đi làm tá điền, cả gia đình nhà tôi làm tá điền, thế bây giờ tôi nhận là bần nông ông nói không đúng. Cái thứ hai nữa tôi không đi ở với địa chủ nào, tôi không đi làm mướn làm thuê vụ hay cái gì hết, tôi chỉ có làm xong nhà tôi nếu mà xong trước, họ có mượn tôi năm buổi, ba buổi thì tôi làm theo, thế thôi, thế chứ tôi không trực, tôi không trực tiếp bị họ bóc lột, tôi là tôi bày ra cái cố nông là tôi nói cái gì. Thế trong lúc ấy các ông ấy bảo cố nông là không có ruộng, không có bò. Thế tôi có ruộng lại có bò thế thì làm sao tôi lại là cố nông.
Lại lý luận thế?
Thế thì người ta không công nhận, thế là chia quả thực quả thiếc là tôi không nhận vì mình thấy nó trái.
Thế những cái người mà được chia ruộng người ta có phấn khởi lắm không bà?
Lúc bấy giờ phấn khởi chứ, lúc bấy giờ các bà đấu tố rồi các bà nói linh tinh vì mình không có cái trình độ nào, nói cái kiểu nói quá mức.
Bà thế có chứng kiến một cuộc đấu tố nào không?
Có chứ, đấu tố linh tinh mấy tháng trời chứ.
Tức là cứ vu oan cho người ta, đổ tội cho người ta?
Cái lúc mà tôi mới về là bắt đầu là giảm tô thì tôi cũng chả, tôi cũng không có hay đi học, khi mà cải cách thì đi học thì tôi thấy mình đi học thì tôi cũng không biết phát biểu cái gì. Thế cái lúc cải cách mà đấu tố địa chủ thì bởi vì tôi không có liên quan tới địa chủ tôi không đi, nhà tôi cũng neo, tôi về tôi có một đứa con thì nó còn nhỏ, thế mà đi thì nhà lúc bấy giờ anh bảo là làm cái lều gọi là cái nhà nhưng mà nó là cái lều. Thế đi thì cái thứ nhất là mình không, không thể nói theo người ta được, thế mình nói theo ý mình là chống đối thế tôi chả đi, chả đi cho xong việc, thế xong cái ông cán bộ cải cách.
À thế sau những ông địa chủ đấy cái lúc mà mình sửa sai đấy thì mình có minh oan cho họ không?
Có chứ.
Có trả lại ruộng đất cho họ không?
Không, trả lại cái quyền tự chủ con người và minh oan là anh không phải là địa chủ, thế thôi, chứ còn ruộng đất là phải bình quân nhân khẩu chứ, chứ anh có nhiều anh cũng không được nhiều. Mà lúc bấy giờ cái đối tượng của anh là anh phải hưởng cái ruộng xấu nhất mà khi cải cách người ta lấy ra là vì anh, ông cha nhà anh hoặc bản thân anh hoặc bố mẹ anh bóc lột nông dân thì mới có những cái thừa tốt đây là giao giả cho dân, anh cũng phải hưởng theo cái quyền lợi ruộng đất coi như những cái người mà nghèo khố rách áo ôm.
Thế là ông đấy lại bị đẩy cho cái ruộng xấu?
Ờ thế địa chủ là toàn ruộng xấu, những cái ruộng chả ra cái gì thì đến, chứ còn tốt thì không đến họ. Thế lúc đấy bình quân nhân khẩu của địa phương tôi đấy, nói về cải cách ruộng đất bình quân nhân khẩu của địa phương tôi là địa chủ bình quân của họ là 9 sào một nhân khẩu, bình quân cho trung nông, cho phú nông là 6 sào một nhân khẩu, mà bình quân cho cái tầng lớp trung nông thì 5 sào.
Thế là cứ phải vẽ ra cho đủ địa chủ?
Không, đấy là phân cấp là như thế, chứ còn cái thành phần bần nông thì cũng có năm, ba sào, thế rồi cố nông thì không có cái gì. Thế cái lúc bấy giờ nếu mà nói về, về chia ruộng đất thì phải phân cấp như thế để chia cho những người nghèo khó để cho người ta có cơm ăn, chứ còn những người bình thường được chia ít, nhưng những người nghèo quá thì phải được chia nhiều. Thế bấy giờ những người mà chia về thóc, về tài sản của địa chủ lúc đấy thì những người này là được chia thóc lúa vì anh bị trực tiếp để cho nó bóc lột, anh làm thuê làm mướn rồi anh bị nó đánh đập hành hạ thì tính bình quân nhân khẩu, tôi chia nhà anh là được nhiều nhất, thế còn những người bình thường thì lại được ít. Thế tôi bảo tôi chả bị cái gì tôi chả lấy.
Tức là mình cũng được chia nhưng mà bà không lấy chứ gì?
Không, tôi chả, vì tôi không nhận là cố nông, những người người ta thành phần cố nông thì mới được, chứ tôi là trung, à bần nông thì là cái loại là ít, là không có. Thế xong ông cán bộ cải cách ông ấy bảo thế nhà chị có hai mẹ con, tôi chị vào thì cho chị mấy chục cân, tôi bảo úi giời, tôi chả lấy.
Thế cái hồi bà đi làm như thế là có lương không?
Làm gì có lương.
Thế đẻ con thì lấy gì nuôi ạ?
Có về nhà mới, mới ấy chứ, cái đến lúc trước khi chúng tôi đi, bản thân chúng tôi đi, đi đâu, chưa khởi nghĩa thì đi đến đâu thì dân người ta nuôi, thế nếu mà có khi quần áo thì mình cần thiết đến thì cũng phải quần áo của dân, đi đến đâu thì ăn mặc theo cái địa phương đấy, chả có cái gì hết. Sau khi khởi nghĩa xong ở bộ đội thì mỗi tháng được năm đồng, còn để ăn, coi như đi mười mấy năm giời thì chỉ có được ăn cơm, nếu mà ốm thì được thuốc thôi chứ chả có lương sướng gì, con mình con mình còn bỏ cho ai.
Đến năm 50 về địa phương là vẫn chưa có lương?
Không.
À thế bà là có vào Đảng không nhỉ?
Có chứ. Cái khi mà cải cách là tôi cũng không hay đi họp, thế cái địa chủ người ta bảo rằng là, người ta chống lại đấy thì cái hôm đấy họp đấu cái anh ấy là nó chống lại mình rất là ác, nó không công nhận. Thế xong anh cán bộ đến, cải cách nó đến nó bảo là thế chị đầu hàng à, thế tôi, tôi sao lại đầu hàng. Thế, thế tại sao bao nhiêu lần đấu địa chủ tôi chả thấy chị bao giờ, tôi bảo vì nhà tôi neo người, lúc bấy giờ có một đứa con mấy tuổi, vài tuổi, thế tôi đi đâu cắp nó đi đấy, thế còn anh bảo tôi đầu hàng thì tôi không đầu hàng. Thế còn quan điểm của tôi thì tôi cũng được học tập trong cái cương lĩnh nó như thế nào, thế bây giờ tôi đi thì tôi a dua ông ấy, quần chúng phát động nói thì chết, tôi không nói được. Thế mà bây tôi không phải là khổ chủ của một địa chủ nào, thế tôi đến nói gì.
À thế bà vào Đảng là năm nào?
Tôi vào Đảng là năm 45.
45 ạ, 45 đã đảng viên rồi?
Vâng, 45.
Thế ngày đấy là kết nạp bí mật hay công khai bà?
Lúc bấy giờ bí mật chứ, đến năm khi khởi nghĩa là còn bí mật chứ, bí mật mãi cho đến năm nào mới ra mắt mới ấy chứ.
Lúc đó kết nạp ở nhà dân à bà?
Bấy giờ kết nạp chúng tôi là kết nạp ở đình chùa, hay có khi kết nạp ở ngoài đồng kia, khi kết nạp thì có mấy người với nhau thôi, một tổ Đảng thì có ba người, thế ba người thì gọi là chi bộ, đấy, tổ Đảng xong rồi gọi là chi bộ.
Nhưng mà làm bí mật như thế thì có làm long trọng không ạ hay cũng sơ sài thôi?
Sơ sài công bố thôi, họp thì ở nhà người ta, có cái lồng bàn hay là cái thúng úp vào, bấy giờ họp là thường xuyên trước chưa khởi nghĩa, ví dụ khoét, khoét ra bằng cái này, thế cái lỗ hổng, thế tôi cầm cái chương trình để điều khiển cái hội nghị đấy thì ghé vào đây xem là mục thứ nhất nói cái gì, mục thứ hai nói cái gì, thế ghé vào đây, thế còn tất cả những người đi họp là ngồi, ngồi tối mù chả ai nhìn thấy ai.
Cái hôm bà kết nạp Đảng cũng tối như thế?
Cũng tối như thế nhưng mà có tượng trưng một lá cờ, cờ Đảng, nhưng bằng cái gì, bằng cái tờ giấy đỏ, thế thì cả cờ búa liềm vẽ vào đấy rồi treo lên, một anh ghé cái đèn để cho mọi người trông thấy lá cờ.
Thế thôi chứ không phải là treo lên cao?
Không. Mãi đến khi khởi nghĩa xong rồi thì mới có các cơ quan của mình từ tỉnh đến huyện đến địa phương rồi thì địa phương họp thì cũng không có cờ, cũng cờ giấy hoặc họp cũng lẩn lút với nhau, chỉ có trừ những cơ quan của tỉnh, tỉnh có, có một trụ sở mượn nào đấy thì họ tuyệt đối là bí mật. Thế tôi nói chuyện chúng tôi thế này nhá, bây giờ có một cái ông ông ấy ở Cao Bắc Lạng cơ phân công bổ sung vào đơn vị tôi, nhưng ông cũng không phải là đảng viên, nhưng ông là lính của Pháp, thế trình độ quân sự của ông ấy là lúc ấy ông là cai đội của lính.
Thế là ông sang huấn luyện mình?
Về đấy là huấn luyện mình, phân công trước về căn cứ trình độ hiểu biết về quân sự thì người ta là cán bộ cấp trên, chứ còn đảng viên có khi cả anh tiếp tế và những cái người khác là trình độ không có, thế thì bây giờ giới thiệu về ông A với ông B, thế bây giờ xem giấy giới thiệu viết lại không rành nữa, thế thì bây giờ cái ông A này là đảng viên lại không triệu tập, lại triệu tập nhầm cái ông B. Thế trước đến thứ bảy, là chiều thứ bảy là đi sinh hoạt tất là đi xuống củng cố các nơi, đến một cái địa phương nào đấy để họp, để sinh hoạt Đảng đấy thì ông lại cứ thấy đến chiều thứ bảy là ở trong trung đoàn ai, là cả anh tiếp tế ở đấy cũng không biết đi đâu, thế là cái buổi chiều hôm đấy, cứ tuần nào cũng thế ông theo dõi thấy, thế xong là ông mới bắt được cái giấy triệu tập, triệu tập để họp Đảng. Thế thì ông ấy bắt được cái giấy triệu tập là ở cái địa điểm ấy, đến họp ở cái nhà số bao nhiêu đấy, thế thì chúng tôi cũng không biết. Thế rồi ăn cơm xong thứ bảy thì là lại chiều hôm đấy lại đi sinh hoạt Đảng đấy thì thấy ông ấy ăn mặc quần áo chỉnh tề rồi thế là ca vát ca viếc quai thế là ông ấy đi, ông đi trước. Thế thì lúc lại chả biết ông ấy đi đâu. Thế đi một đoạn độ nửa cây số thì chúng tôi mới gặp các cái ông ở cái chi nhánh mà đến đón ở ngang đường đấy là báo cáo là may như thế hôm ấy triệu tập nhầm lộ, không được ai đến cái trụ sở đấy nữa. Thế thì ông ấy đến ông thấy có cờ quân kỳ, à quốc kỳ rồi cờ Đảng, rồi có bàn ghế, ấm chén ở đấy, chả có ai hết. Thế là ông đến đấy thì người ta biết nhầm chả ma nào đến, thế có một mình ông ấy ngồi thì từ trưa và đến chiều, đến tối ông đi về. Thế còn mọi người các cái nơi mà đi đến đấy, trụ sở đấy thì họ phải phân công những người đến đón đường, như thế là bị lộ thì về hết, không được đến.
À như bà cái đợt kết nạp Đảng đấy là ai giới thiệu bà?
Tôi ông Vũ Văn Dương.
Ai nữa ạ?
Ông Vũ Văn Dương, ông là Xứ ủy Bắc Kỳ lúc bấy giờ.
Thường thường là hai người giới thiệu đúng không bà?
Thế còn là, là cái ông Lê Đồng, ông tức là Đào Văn Thải, bây giờ các ông ấy chết hết cả rồi.
Thế hôm bà kết nạp như thế là có một mình bà kết nạp hay là có người nữa cùng kết nạp cùng với bà?
Có chứ, có nhưng bây giờ các ông cũng chết hết cả rồi.
Tức là hôm bà kết nạp là có mấy người kết nạp nữa ạ?
Có hai người, với tôi là ba người, với hai anh em nhà cái anh ấy thì, thì anh chết lâu rồi. Sau khởi nghĩa thì phân công các ông ấy làm chính trị một ông ông ấy làm Phó Bí thư của tỉnh Lai Châu mãi ông về hưu ông vừa chết năm ngoái, thế chứ có phải như bây giờ đâu.
À kết nạp cái buổi lễ bí mật như thế mình có phải tuyên thệ gì không bà?
Có chứ, tuyên thệ trung thành tuyệt đối.
Trước đấy là mình cũng được học điều lệ đấy nhỉ, có không, có được học điều lệ không?
Phổ biến, phổ biến cái lúc bấy giờ làm gì có điều lệ, điều lệ hiếm, lúc bấy giờ có ít có đâu mà nhiều. Ông nhìn lại lịch sử hình như lúc trước Cách mạng tháng Tám có mấy nghìn đảng viên thì toàn quốc, thế toàn những cái ông kếch sù đó mà.
À thế sau này bà có đi học một cái lớp chỉnh huấn, chỉnh Đảng nào không?
Có những người được đi học, nhưng chúng tôi không được đi học, chúng tôi không được đi học là chúng tôi làm liên lạc cho Xứ ủy Bắc Kỳ, có cái cương lĩnh đấy và cái chủ trương đường lối gì để phổ biến cho các phong trào là chúng tôi được học, được trực tiếp mà các ông Ủy viên Trung ương, các Bí thư Trung ương phổ biến và chỉ thị cho chúng tôi phải mang cái này đi thi hành ở các cái nơi có phong trào, thế thì lúc ấy chúng tôi cũng nắm được rồi thì sau không phải đi chỉnh huấn.
Không, cái năm mà sau năm 50, 51 đấy, mà tổ chức những cái chỉnh huấn, chỉnh Đảng đấy?
Cái lúc bấy giờ thì chúng tôi cái số người được đi chỉnh huấn, chỉnh Đảng đấy cần thiết đưa anh vào làm cái việc gì cần vào Bí thư, Phó Bí thư thì anh mới được đi chỉnh, chứ còn bình thường những cái đảng viên khác cần cái việc gì người ta lôi đi hôm nay làm cái này, đang làm chưa xong, cái việc đấy cần hơn các ông ấy lôi đi. Đấy chả có, thế có lúc mà đi sinh hoạt Đảng đấy là cử tổ Đảng đi, đi sinh hoạt, tức là sau ông đi sinh hoạt về ông phổ biến cho đảng viên, lúc bấy giờ trường hợp nó như thế.
Thế tức là bà cũng không đi học một lớp chỉnh huấn nào đúng không?
Không, tôi không đi học. Thế còn các cái tài liệu, các cái thứ cương lĩnh và những việc gì mà trước Cách mạng Trung ương phổ biến là chúng tôi lại đem cái đấy đi thi hành thì cái lúc khởi nghĩa xong đấy thì vẫn thi hành những cái đấy vẫn chưa xong kia, thế thì chúng tôi còn đi học cái gì nữa, còn đi chỉnh Đảng cái gì. Thế bấy giờ có những cái ông được đi, thì chuẩn bị cho ông lên làm Bí thư của huyện, tỉnh hay Phó Bí thư, thì các ông mới đi chỉnh. Thế lúc bấy giờ cái họ chúng tôi mới cử cái ông Dĩ ông trước là phụ trách cái đơn vị, có ba đơn vị thì ông ấy phụ trách ở dưới Hạ Hòa nhá, thì khi khởi nghĩa về, cử ông ấy làm Bí thư tỉnh, ông bảo tôi làm thì tôi làm thôi chứ còn phát biểu tôi chịu. Đến khi kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga thành công, như thế ông làm Bí thư ông ấy bảo ông chịu chả nói được, thế thì đến ông bảo ông chịu ông không nói bảo ông nào thì làm chứ còn đứng ra đấy để tuyên bố thế này nói như thế nào thì ông không nói được. Sau ông Vũ Văn Dương ông ấy phải làm tất, ông Vũ Văn Dương ông chả phải tài liệu cái gì, ông nhớ thuộc lòng là ông ấy nói, tha hồ ông nói, ông muốn nói cái gì ông nói, cái gì đúng mới nghe. Thế có lúc tôi bảo thế còn ở Phú Thọ chúng tôi có bao nhiêu cái suối anh không nói nốt. Thì những cái ông đấy chả phải văn bản gì đâu, ở trong bụng ông ấy rồi.
Ngày đấy tài liệu thường thường viết tay hay là in bà?
In chứ.
À bà có nghe thấy nói về cái tư tưởng Mao Trạch Đông không?
Không, Mao Trạch Đông là sau này.
Vâng, sau này đấy, cái lúc mà khoảng năm năm mấy đấy?
Sau là sau kháng chiến.
À sau kháng chiến người ta mới nói đến ạ?
Bây giờ ông xem lịch sử nhá, Mặt trận Việt Minh của thế giới nhá, lúc bấy giờ có bao nhiêu nước, thế thì anh Việt Nam với anh Trung Quốc là liền sát vách với nhau, nhưng bởi vì Việt Nam là Hồ Chủ tịch khôn khéo khi tổng, đầu hàng kết thúc của đại chiến thứ hai thì như thế là khi khởi nghĩa là thống nhất được bầu đất nước thành lập được đất nước, còn anh Trung Quốc anh có làm được đâu, anh Trung Quốc còn có anh Tưởng Giới Thạch bên cạnh anh chống lại, còn đến năm 50 mới thành lập được Chính phủ Trung Quốc mà, thế cái lúc bấy giờ ông Mao Trạch Đông với ông gì tôi quên rồi, là hai ông là vật lộn với Tưởng Giới Thạch mãi, mấy năm sau mới thành lập được chính phủ Trung Quốc.
À bà ơi thế ở địa phương mình đây có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không bà nhỉ?
Không, không có, Việt Nam Quốc dân đảng là năm 30.
Nhưng sau năm 45 có không?
Sau năm 45 là địa phương tôi không có.
Năm 30 Quốc dân đảng Nguyễn Thái Học đấy hả?
Vâng, thế còn Quốc dân đảng phản động là ở địa phương tôi không có, có ở Sơn Dương mới có. Chứ còn nói khi mà phát động xong, cải cách xong, phúc tra đấy mà, thì tôi ở nhà, nhà tôi ở cái xóm dưới giáp Bản Nguyên, chợ Bản Nguyên cơ, về thì tôi mới bán ba cái sào ruộng, tôi mua ba cái sào liền chân đê đấy, tôi làm thì có các ông cán bộ ở tỉnh, các ông ấy về các ông ấy bảo ấy chị ở đây à, hay các ông cán bộ trung đoàn đi qua bảo vâng thế các anh vào uống nước đã, thì lúc bấy giờ có cái lều, thì vào thì con còn bé thì vào thì đứng ở vườn kia nói chuyện với nhau mấy câu, thế thì các ông ấy đi. Thế sau khi ông Dương Quốc Chính là sau ông làm Bộ trưởng Bộ Thương binh xã hội, ông Thiếu tướng từ lâu rồi thì ông ở cùng với tôi ở cái đội Giải phóng quân, xong ông lên cấp Thiếu tướng rồi thì cái thằng cháu con bà chị gái tôi nó lái xe cho ông ấy, thì khi tôi về thì ông mới hỏi thăm quê cậu ở đâu thì nó mới nói quê ở đây, thế thì anh mới hỏi tôi thỉnh thoảng chị có về, thì anh ấy bảo bà ấy là dì tôi, bà ấy giờ bà về nghỉ rồi, thế là cái quyển sổ tay ông viết cho tôi 31 trang, ông nói không ra gì, quan điểm lập trường sao lại về, cái gì gì, xong rồi tôi cũng tức với các ông ấy. Mà cái lúc tôi về nó lại khác thế này, là các ông Tỉnh ủy Phú Thọ gả bắt buộc tôi phải lấy thương binh, vì đây nó hội nghị.
Họ bắt bà phải lấy thương binh á?
Không, bây giờ thế này nhá, đưa ra để vận động, họp tất cả toàn bộ cán bộ phụ nữ, nhưng mà đưa ra không ai người ta hưởng ứng thì ông Bí thư ông quyết định chị phải thành lập với thương binh, gia đình với thương binh để gây cái phong trào đó. Thế thì tôi bảo thế các anh lắm chuyện thế, ông Vũ Văn Dương ông ấy bảo ông giới thiệu cho tôi cái ông A này, công bố trước khi chúng tôi đi với nhau một hai năm rồi. Thế các ông ấy bảo bây giờ khởi nghĩa thì công bố hai người này thành lập gia đình ở với nhau. Thế tôi bảo bây giờ trong một trung đoàn người ta xa gia đình người ta ở đây, bây giờ anh lại bảo anh công bố để chúng tôi thành lập gia đình như thế không được thì xin khất để khi nào kháng chiến phải thành công ngoài miền Bắc đã thì lúc bấy giờ anh nói chuyện đấy. Nói rồi ông ấy thôi thì tôi cãi thế thì ông ấy không bắt buộc.
Tức là có ép lấy thương binh đấy?
Thế thì bây giờ đấy là công bố cái ông khác mà đi hoạt động cùng tôi, thế thì sau khi năm 47 thành lập thương binh rồi thì ông Thắng ông ấy làm Bí thư ở tỉnh Phú Thọ ông triệu tập phụ nữ họp phụ nữ là các ông mời chúng tôi đến đấy họp, chứ tôi có công tác phụ nữ đâu. Thế thì đưa ra chị em phụ nữ thì người ta không tán thành, thế là ông làm quyết nghị ông quyết định tôi phải xây dựng với một đồng chí thương binh. Tức tôi bảo, thế anh lắm mồm thế à, các anh vừa nói, anh Dương anh vừa mới nói một thời gian nào đấy, bây giờ anh lại bảo tôi phải lấy thương binh, thế thì ra thế nào.
Thế bà có chịu lấy không?
Phải thế thì tôi cãi thế, thế anh ấy, ông ấy bảo này nếu cần tôi sẽ gọi điện cho hai cái ông đấy, một cái ông là định là định xây dựng gia đình với tôi với một cái ông cấp trên là ông ấy bảo là công bố hai người thì tôi sẽ gọi điện trách nhiệm hai người. Thế còn cái việc ở đây phân công là chị phải chấp hành ông cho một trăm, ông cử thêm hai cán bộ của tỉnh đến ngày mai thì đấy, thì đến Ty thương binh đem cái giấy của tỉnh giới thiệu đến thì tổ chức, cái trăm bạc này quà. Thế còn cái tổ chức cái bữa ăn của cái Ty thương binh, cái trại thương binh đấy thì cái Ty thương binh đấy phải chịu, thế còn cái trăm bạc của tỉnh cho thì chị mua quà thôi. Thế thì đi lúc ấy có hai ba người, đi thì mình ngượng, thế đến ở cái địa phương đấy, đến Ty thương binh thì cái anh mà anh làm Trưởng ty thì lại quen tôi từ trước nhà ở bên Hưng Hóa đây, thế thì chị mới vào nói chuyện với anh ấy thế thì chị bên ta thì chị đi chợ chị ra thì chị mới gặp mấy anh thương binh, chị bảo này này, tao bảo này này, chúng mày có lấy vợ tao giới thiệu cho, bảo anh này giới thiệu. Thế thì xong các cái ông đấy bảo ừ, thế thì chị kéo luôn về đấy hai, ba người.
Thế là gả cho mấy ông luôn?
Thế thì ông, cái ông Trưởng ty thương binh đấy thì ông ấy trao đổi với cái anh này thương binh thì anh ấy ở cán bộ đại đội, nhưng mà bị thương cái tay này, như thế là khoèo khoèo thế này thôi chứ đưa về cũng không được mà đưa lên cũng không được, thế chỉ khuỳnh khuỳnh thế này, nếu mà đi công tác chỉ huy vẫn bắn súng lục chứ còn súng trường thì không bắn được, mà đưa lên là không đưa được, đưa lên trên đầu được chứ đưa ra thẳng không được. Thế thì các ông ấy nói với nhau chứ tôi với lại hai cái anh cán bộ của tỉnh này, chứ tôi có tham gia cái gì ở đấy, tôi đến đấy là cũng là ngồi đấy, nghe người ta kể.
Thế là cuối cùng bà cũng không phải lấy chứ gì?
Không, xong rồi lấy cái anh đấy. Thế thì hai, hai cái ông cán bộ của tỉnh với cái ông Trưởng ty thương binh nhưng mà những người đấy là người ta biết tôi này, thế thì người ta mới giới thiệu cho ông A này, thế rồi tối hôm đấy là các ông ấy làm văn bản, một bên Ty thương binh giao cho tỉnh cái anh thương binh này, xây dựng gia đình với cán bộ Mặt trận Việt Minh này, thì hai bên là như làm giấy đính hôn hoặc là giấy giới thiệu đấy. Thế bây giờ Ty thương binh họ mới nhận cái trăm bạc này của tỉnh và đi mua quà cho anh em thương binh, hoa quả gì đấy, thế còn Ty thương binh sẽ mổ con lợn mấy chục cân mời đại biểu của cái địa phương đó, các cái cán bộ đầu ngành chủ chốt của cái huyện là đến là ty, đến cái trại thương binh anh em ăn ở, thí dụ của Ty, cán bộ của Ty ở đây thế thì cái trại mãi đằng kia, cách đấy độ một cây số hay nửa cây gì đấy, vì nó ở rừng rậm nên phải đi. Thế thì bên này chuẩn bị như thế là lấy những anh em có thể làm được hoặc là lấy những người chủ chốt của cái địa phương mình đóng quân đấy, người ta đến người ta sửa sang, mổ lợn làm cỗ ở bên cái trại đấy. Cái trại lúc bấy giờ thì giường mới kê mấy cây nứa cắm ở đấy cũng chả ra giường, cũng chả ra cái bục, cũng chả ra, cái bàn thì mấy cái cọc tre trên này là nứa để vào đây, bàn hàng dài thế này, cái giường nó vậy, nó thế. Thế nấu nướng ở bên đấy, thế còn bên này xong đã thì các ông mới trêu tôi là phải ký vào đấy. Thế xong tôi mới bảo cái anh cán bộ tỉnh bảo anh ký hộ. Thế đến mai thì gồng gánh cái trăm bạc quà mua hoa quả được cái gì cái gì đấy thì lấy cán bộ phụ nữ ở địa phương người ta gánh sang, gánh sang lúc bấy giờ ông Trưởng ty thương binh ông lên ông công bố cái việc xây dựng gia đình của hai người này, đây là cán bộ của tỉnh, đây là người đến để xây dựng gia đình một đồng chí thương binh và giới thiệu đây là đồng chí thương binh xin đứng ra, thế là mới giới thiệu như thế thì ông, ông Trưởng ty thương binh ông ấy làm cái phần ấy, sau phát biểu ý kiến thì các cái đoàn thể đấy, thế xong thì liên hoan, thế thì có nhiều anh thương binh cái lúc bấy giờ công bố ăn như thế thì họ mới biết, họ làm buồn cười lắm, người thì cụt chân, cụt tay.
Bà tức là cố gắng lấy để thành phong trào đấy hả?
Để gây phong trào, bởi vì cái lúc bấy giờ khi nó thế này cho nên là mới phải bắt buộc, có những anh em đã có gia đình rồi, thành phần cũng là gia đình giàu có ở thành phố đấy, thì tham gia bộ đội, thế thì từ 45 cho đến 47 là đã bị thương tích về, lúc bấy giờ là vợ các ông ấy thấy là bị thương là xấu xí hoặc là cái gì thì cái tình cảm nó không có, thế cái cách ứng xử nó cũng không đúng, cho nên có một số vụ đã xảy ra các ông ấy tự sát, khi các ông tự sát các ông viết mấy chữ vào đây này là khi đã có gia đình, có hạnh phúc, bây giờ đi tham gia kháng chiến bị tai nạn, bị chiến tranh hủy diệt thế này, thế là về bản thân là người vợ để lại là một gia đình hạnh phúc mà không còn có cái tình cảm nữa thì như thế không biết rằng cái độc lập này, không biết tất cả mọi người dân người ta, vợ mình chả coi mình ra cái gì thì người dân người ta coi mình ra cái gì, đại khái ông nói mấy cái ý như thế.
Tức là tự ti như thế?
Thế ông để tờ giấy thế này, thế là ông có súng để là ông buộc cái này, sau khi là ông giật cò, thế nhưng có những các cái ở đây, thế lúc bấy giờ quan điểm nó, nó. Thế thì các cái nơi mới phải vận động cái phong trào là lấy thương binh.
Mới đón thương binh về làng đấy hả?
Đón thương binh về làng, nó thế.
Bà ơi thế cái thời gian mà tổ chức Bình dân học vụ đấy, ở đây mình tổ chức có rầm rộ không bà?
Ờ tức là sau là...
Sau Cách mạng tháng Tám, vâng, đấy?
Mình khởi nghĩa xong rồi mới làm chứ, ở đâu mà có, thì lúc bấy giờ bắt buộc, trong có phong trào đấy là phân công cho ở địa phương, lúc bấy giờ chắc các ông vẫn nhớ là khi Hồ Chủ tịch bảo là chống giặc dốt đấy, chống giặc đói đấy, thế thì trong cái việc đó bắt đầu Tổng khởi nghĩa xong thì tổ chức Bình dân luôn, Bình dân luôn có cái câu hỏi ở cái cổng chợ hoặc cái đường làm cái cổng này, thế bên là một cái cánh là mù, với một bên là biết chữ, đố chữ, thế thì đố có cái câu cú gì đấy mà có khó đâu, đê i đi chợ, thế đi chợ, thế thì có người người ta cũng biết, mà có người người ta không biết thì bắt chui cổng mù.
Chứ cũng không phải là không cho vào chợ à?
Không, không cho vào chợ.
Vẫn cho vào chợ nhưng đi cổng mù?
Vẫn cho vào chợ nhưng mà đi cổng mù.
Có nhiều người phải đi cổng mù không bà?
Nhiều người chứ, còn cái số ít người ta mới chịu.
Thế học mãi mà không biết chữ?
Lúc bấy giờ đã học đâu mà, phong trào mới bắt đầu. Thế còn những người học là hội viên bí mật đấy thì dạy học thì biết thì đọc được chữ đi chợ.
Bà lúc đấy có đi học không?
Hả?
Bà lúc đấy có đi học Bình dân học vụ không?
Không, tôi đã nói chuyện tôi học giấy bút đường cái rồi đấy, thế thì ở đây có cái chị là chị đi học bây giờ là cấp 2 đấy, chị ấy con nhà giàu, thế chị đi chợ đây chị cũng bảo là cho tôi đi chợ, thế các ông kia thì cứ bảo về đọc, đưa phấn phải đọc mới được đi mà chị gánh nặng, nếu không phải chui cổng mù, chị bảo nào đưa son phấn đây, xê ra cho bà đi chợ (cười), thế đằng này bảo là...
Lại quát lại mấy ông kia?
Thế đằng này khẩu hiệu là đi chợ, thế nhưng mà đằng này bà ấy tức, bà ấy bảo cho bà ấy đi thì người ta không biết là bà ấy biết chữ, thế cứ bắt, chị ấy bảo nào đưa phấn đây, xê ra cho bà đi chợ.
Đấy bà ấy viết lên bảng như thế?
Bà viết lên bảng (cười).
Tức là cứ tưởng bà ấy không biết đọc, hóa ra bà ấy lại viết được cả câu dài như thế rồi?
Ừ (cười), thế lúc bấy giờ chị ấy học coi như bây giờ là cấp 2 rồi mà.
Cái bà đấy tên là gì bà nhỉ?
Bà ấy cũng mất rồi.
Vâng, bà ấy tên là gì ạ?
Tên là chị Tiêm.
Tiêm ạ?
Con nhà địa chủ.
Cái thời gian Bình dân học vụ bà có nhớ những bài thơ, bài vè, ca dao gì không để người ta tuyên truyền cho việc đấy không?
Không, bây giờ già rồi không nhớ, nhiều câu không nhớ được.
Nhưng mà cái lứa tuổi đi học lúc đấy cao nhất thường thường là bao nhiêu bà nhỉ?
Cao nhất là đến 30, trên 30 cũng có.
Năm sáu mươi là không có ạ?
Năm sáu mươi còn đi học cái gì nữa, từ 30 trở lên, từ 40, 50 trở lại.
Học đấy thì có trường lớp gì không bà nhỉ?
Có trường lớp chứ, mượn nhà dân này cũng có bảng có biếc các thứ, người mà không biết chữ những người mà học cấp 2 họ dạy. Cái lúc bấy giờ vận động học Bình dân rầm rộ nhất cái lúc mới khởi nghĩa xong đấy, vận động tham gia du kích rồi các cái thứ, xong mở Tuần lễ vàng xong rồi cả Bình dân học vụ đấy mà.
Ở địa phương mình đây có thành lập các đội du kích không bà?
Có, địa phương tôi có thành lập đội du kích, để tôi nói chuyện tôi xong đã, thế sau khi mà cải cách thì các ông bảo thế thì sau khi tôi có những người đến thăm tôi thì cái ông Dương Quốc Chính đây thì ông ấy tức, thì lúc ông vừa học quân khu lúc bấy giờ ông là Thiếu tướng, hai ông Thiếu tướng, ba ông Thiếu tướng, ông dốc Tô về bên sông này này qua đò thì mới sang đến nhà tôi, thế ông viết ông chửi tôi thì tôi cũng tức thì tôi bảo quan điểm là một sào Bắc Bộ 35 khóm chuối, năm thứ nhất là 35 buồng, năm thứ hai là...
Tăng lên?
Tăng lên gấp đôi, mỗi một buồng là 5 đồng nhân lên được bao nhiêu mà tiếp, chuẩn bị cái tiếp quản Hà Nội thì chuối tôi phải 5 đồng một buồng, thế ông đấy, quan điểm lập trường của tôi thế, thế rồi ông tức ông về ông bảo...
À bà ơi cái lúc mà mình bầu cử Quốc hội lần đầu tiên đấy, ngày mùng 6 tháng 1 năm 46 đấy thì người dân đã biết đọc biết viết nhiều chưa ạ để đi bầu chưa?
Biết thì biết ít thôi.
Cái bầu cử Quốc hội đấy ở địa phương mình chuẩn bị thế nào bà?
Thì cũng như bây giờ đấy, trụ sở cũng cờ cũng khẩu hiệu, cũng băng khẩu hiệu, cũng tuyên truyền như bây giờ chả khác gì.
Thế sau đấy mình bầu cử Hội đồng nhân dân thì cũng thực hiện như thế ạ?
Vâng, cho đến bây giờ vẫn thế.
Thế mình bầu cử thế mình có chỉ định là phải bầu cho ông này hay là ông kia không, hay là dân được tự do bầu?
Không, bầu lúc bấy giờ phải có cái sự lãnh đạo của Đảng chứ, chứ cứ để thì dân người ta biết đằng nào. Lúc đó có đảng viên, ví dụ họp trong cái phạm vi nhà tôi đây này thì phân công ông A ngồi ở góc này, ông B phải ngồi đằng kia, ông C phải ngồi đằng này, ông D, Đ phải ngồi đằng này. Khi bắt đầu trên chương trình đọc chương trình thi hành mà làm những việc gì việc gì bàn đấy, thì bắt đầu ông A phát biểu, thế thì động viên ông B, xong rồi mãi lại ra đằng này, mấy ông đằng này, xong rồi lại quay lại cái ông đằng này. Thế như thế để cho dân người ta nhận thức được người ta phát biểu. Thế phát biểu thì lúc bấy giờ đa số là những cái thành phần trung nông là họ có trình độ văn hóa, họ học hết cấp I hoặc có anh học cấp II, thế lúc bấy giờ phải thế, cho nên là ở phát, ở trên phát thì ở dưới phải động, thế để nó mới ăn nhịp với cái chương trình này chứ không thì người ta biết đường nào, tất cả những cái việc gì cũng đều thế.
À khi mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bà, ở địa phương mình có phản ứng gì không?
Không, địa phương thì lúc bấy giờ biết là có cái gì phản ứng, Hồ Chủ tịch ký cái hiệp định mùng 6 tháng 3 mà các cán bộ, nhất là bên quân đội đấy, từ cán bộ Trung đoàn trở lên hoặc các cán bộ tiểu đoàn, lúc bấy giờ thấy công bố cái ký hiệp định đấy, thì các ông có nhiều ông ông sửng sốt ông nói lung tung, ông bảo quái, cái ông già này buồn cười (cười), ông lại ông định ông bán nước, có anh nó nói thế, mà có anh nó đang đi xe đạp nó thấy công bố như thế nó vứt mẹ nó xe đi nó bảo thế thì đấu tranh làm gì. Thế, như thế là sau cái việc đấy là Hồ Chủ tịch phải có cái giải thích luôn.
Là Hồ Chủ tịch không bán nước đấy?
Thế thì mới thông qua, khi mà công bố cái kia xong đấy thì lại phải có cái giải thích luôn, thế thì mới ổn định được các cán bộ chứ, chứ lúc bấy giờ cán bộ người ta cũng bực mình chứ.
Cũng không hiểu gì, hoang mang hả?
Ừ, hoang mang chứ, bây giờ lại đấu tranh thắng lợi.
Tự nhiên lại đi hòa hoãn với Pháp đúng không, điều đình với Pháp?
Được ký hiệp định giả đường cái sắt cho nó, hầm mỏ nó làm ra giả, đồn điền các thứ thì cũng giả tất, thế xong cái là ông Hồ ông công bố xong cái là đã lung lay có một số cán bộ, nhưng còn một số người ta không, không lung lay, có cái số ít thôi người ta cũng nóng tính, thế thì xong thì tiếp ngay cái việc mà giải thích, giả đường cái sắt cho Pháp thì công nhân viên chức làm nhà ga thì không ai làm cho Pháp, công nhân, nhân dân Việt Nam không đi tàu hỏa, thế thì nó thu cái gì, kệ mẹ nó, hầm mỏ các thứ cũng thế, là ông cũng giải thích luôn, thế xong rồi mới yên chứ. Thế tôi nói chuyện tôi tiếp thì như thế ở địa phương tôi nó bảo là tôi phản động này, nó bảo tôi phản động thì cái ông Dương Quốc Chính lúc đấy là cho cái thằng con tôi lúc đấy còn bé bằng này, cho tiền lúc bấy độ chục bạc thì cái tiền đấy ôm một ôm, với lại ông mua cho mấy cái bánh chứ con bé thì ôm cái này nó chả ôm được cái gì, thế xong họ bung bét họ bảo tôi phản động, xong có những người quan điểm sai viết báo cáo lên Tỉnh ủy tôi là phản động số 1 trong Lâm Thao với ở bên Việt Tiến này là hai người, với lại ông đại biểu Quốc hội đầu tiên khóa thứ nhất mùng 6 tháng 3 năm 45 đấy mà ông ấy là đảng viên của cái Lâm Thao đây đầu tiên, thế thì các ông kia là không có ai, thế là bây giờ các ông hai cái xã là bắn, ông Cao Mại là bắn, thế tôi được cái bản ở đây họ báo cáo lên tôi là phản động số 1 của Lâm Thao, đưa lên Đoàn ủy lúc bấy giờ là Tỉnh ủy, thế lại may quá anh Phúc anh ở đấy với ông Thuần làm Chủ tịch, ông ấy bảo chết làm gì có cái chuyện đấy, thế mới cho một cái anh cán bộ của Tỉnh ủy về gặp tôi, thế cán bộ về gặp tôi với gặp được cán bộ phúc tra đấy, lúc bấy giờ là phúc tra. Thế ông bắt ông nhốt tôi, ông gặp tôi ông giải thích cho chị về.
À bà ơi thế cái quan hệ của Ủy ban với Mặt trận Việt Minh lúc đấy thế nào bà, nó có khăng khít không?
Có chứ, cái, cái Mặt trận Việt Minh như thế là coi như đại diện cho Đảng bây giờ đấy lãnh đạo bên Ủy ban đây làm các cái thứ gì là phải qua Việt Minh, chương trình nó cũng như bây giờ bên Đảng với bên Ủy ban.
Tức là hai bên rất thống nhất với nhau?
Nó phải có thống nhất với nhau mà làm chứ, thế thì cái lúc bấy giờ làm cũng như bây giờ.
Ủy ban lúc đấy là có đông người không bà nhỉ?
Có chánh, phó Chủ tịch rồi thì mấy ông Ủy viên, chứ lúc bấy giờ cũng cái hình thức tổ chức thì nó cũng ít người, thế thôi, cả Bình dân học vụ thì hình thức cũng như bây giờ, không khác gì. Nhưng lúc bấy giờ trình độ nó lôm côm chưa biết cái gì, tức là phải hướng dẫn mà làm nó khó. Thế thì chỉ có cái nơi nào mà có phong trào đấy là người ta nắm được chủ trương thì người ta làm nó dễ, thế những các cái nơi mà không có phong trào cho nên cái lúc bấy giờ đầu tiên đấy mà thành lập đấy là phải đưa các ông trung nông, địa chủ, các ông ấy vào ông làm những cái việc đấy.
Các ông có tiền, lại có kiến thức?
Các ông có kiến thức, các ông có kế hoạch, thế chứ đưa nông dân của mình thì làm những cái phụ nhưng mới lại là đảng viên, lãnh đạo cái ông này, đấy, nó thế, nó thế chứ lại.
À các cái quỹ ở địa phương mình có được đóng góp không bà nhỉ? Ví dụ như quỹ Độc lập đấy hoặc là Tuần lễ vàng hoặc là Hũ gạo kháng chiến?
Có chứ, có cả chứ, có tất. Đầu tiên là Tuần lễ vàng chung, sau kháng chiến thì là Lọ gạo nuôi quân thế rồi thì khi kháng chiến thì là quỹ nuôi quân, ủng hộ rồi thì là bà mẹ đỡ đầu, rồi thì là Mẹ chiến sĩ, thế những cái hình thức đấy lúc bấy giờ là phải tổ chức lấy những cái người đấy vào để họ hoạt động.
Nhưng có huy động đóng góp được nhiều không ạ?
Đóng góp nhiều chứ, có nhiều địa phương người ta đóng góp nhiều chứ, thế đấy là nói chung người ta đóng góp nhiều. Hay những cái năm Tết nguyên đán thì là vận động nhân dân ủng hộ, gói bánh chưng ủng hộ bộ đội, thế chứ ở nông thôn thì người ta làm quấy quá, nhưng những cái thị trấn hay thị xã hay những cái nơi buôn bán thì phân công họ hưởng ứng ngay, chứ mà họ thì lại làm khéo, cho nên những người chịu trách nhiệm nhận này phải ghi, lúc bấy giờ tôi ở Phú Thọ là có mấy cái thị trấn, mấy cái thị xã, thế thì phải ghi rõ vào đây xem cái số lượng của ông A này, của thị xã này có bao nhiêu, được bao nhiêu, của thị trấn được bao nhiêu, còn của nông thôn các thứ được bao nhiêu. Thế bây giờ phải quân bình chia cái này cho nó đủ cho các cái đơn vị.
Thế là đóng góp chia hết cho bộ đội đấy?
Chia, chia đi để cho các cái đơn vị đấy, thế thì như thế là phải có cái loại của thị xã, thị trấn hoặc của nông thôn chứ, nông thôn là làm nhiều nhà nó không ngon, ngoài lá dong trong gạo nếp thì nó không khéo, nhưng mà thị xã, thị trấn là họ làm khéo, có đỗ nhiều, thịt có, thế cho nên phải để riêng xong phân phối. Thế cái lúc bấy giờ ở trung đoàn là tôi làm cái gọi là trưởng ban, trưởng tiểu ban chính trị và nhận những các cái dân đến ủng hộ các thứ, xong rồi trực tiếp phân phối cho các đơn vị thế nào thế nào cho nó công bằng.
À trong cái thời gian kháng chiến như thế thì có cán bộ Trung ương về thăm địa phương mình không bà?
Cán bộ Trung ương lúc bấy giờ thì ít, thế chứ còn thì các ông ấy phải về đến tỉnh, về đến tỉnh thôi.
Ít khi về xã nhỉ?
Chứ còn về xã thì về thế nào được, không có cái thì giờ chứ.
Thế mình có ai thời gian kháng chiến đấy làm ở Trung ương không ạ?
Không, ở địa phương tôi lúc bấy giờ không có, chỉ có cái anh Bùi Huy Thục anh, anh ấy đưa phong trào về đây, lúc bấy giờ ra kháng chiến ra thì lại Nhà nước lại đưa ông ấy vào phụ trách cái dân quân, ông ấy chả làm được, ông ấy không có lý luận, sau ông ấy làm nhà báo, từ ngày đến giờ cho đến lúc bây giờ ông chết, ông ấy chụp ảnh với Hồ Chủ tịch ở nhà báo Hải Phòng đây này, thế chứ còn lúc bấy giờ là ở địa phương tôi chỉ có các cán bộ trung đoàn xuống.
Địa phương mình đây là thuộc vùng tự do hay vùng tạm chiếm bà nhỉ?
Ở đây chúng tôi là giáp vành đai hồi chiến tranh.
Tức là Pháp cũng hay sang đây càn?
Cũng sang đây càn, sang đây càn thì lúc bấy giờ tôi có ở nhà đâu tôi biết nhưng mà sau khi là nói làng tôi lúc bấy giờ cũng kháng chiến, cũng rào làng kháng chiến, thì cũng đặt mìn rồi chăng dây ở dưới sông kia kìa để, để ngăn ngừa tàu thủy nó đi chứ bộ anh làm thế nó hỉ mũi nó cũng đi tất (cười). Cũng làm hình thức đây cũng làm cả.
Ở địa phương mình bộ đội chính quy có về đây đóng không bà?
Ở đây chúng tôi nó là giáp địch, bộ đội chính quy chỉ đóng lúc bấy giờ gọi là cái phòng 5 đấy.
Cái gì ạ?
Lúc bấy giờ gọi là Phòng 5 đấy, là làm công tác như là liên lạc với điều tra, liên lạc với các cái thứ đấy, thế thì người ta về đóng ở đây thôi, mấy người một thời gian. Thế còn cả cái địa phương tôi chỉ có cái tiểu đoàn của anh Triệu anh về anh đóng mấy tháng.
Thế mình có phải đóng góp để nuôi họ không ạ?
Có chứ, đến đâu là dân phải chịu trách nhiệm, dân ủng hộ mặt trận vận động ủng hộ bộ đội thì là gánh đến tận nơi.
À thế chiến dịch Điện Biên Phủ thì mình đóng góp có nhiều không bà?
Đóng góp nhiều chứ.
Địa phương mình đây này?
Ở đâu nói chung lúc bấy giờ là toàn dân phải đóng góp, phân công trách nhiệm thóc thu thuế nông nghiệp, dân xay ra gạo gánh lên tận kho xa, anh có nhiều thì anh phải đóng nhiều, ruộng nhiều anh phải đóng nhiều, tôi ít tôi đóng ít, dân xay gánh gạo lên tận trên đấy, thế xong thì có lúc thì gánh lúa rồi xong là phải gánh gạo, dân xay gạo giã gánh đi. Phân công đấy là gạo đấy là thuế nhá, còn nhân dân là phải nuôi lợn nghĩa vụ, mỗi một hộ hoặc gia đình đầu hộ bao nhiêu cân phải có đủ mang đi.
Để ủng hộ cho chiến dịch Điện Biên đấy?
Vâng, lợn xong đến gà là phân công bao nhiêu cân là phải có cái trách nhiệm.
Còn cả trứng nữa đúng không ạ?
Rồi trứng các cái thứ có lấy ủng hộ, chứ còn phân công cái trứng. Thế còn cái việc phân công là lợn này, thực phẩm tức là có lợn, có gà hoặc là trâu bò gì đấy phải có.
Thế thanh niên có đi bộ đội nhiều không bà?
Đi bộ đội thì dân tôi nó đi gần hết.
Đi chiến dịch Điện Biên Phủ ấy?
Hả, ông hỏi dân hay hỏi tôi?
Bảo thanh niên ở địa phương mình đấy?
À có chứ, thanh niên đi hết, làng tôi có phong trào khi khởi nghĩa họ đi bộ đội tất, chả có mấy người ở nhà, xong buộc một số là phải trở về. Thế, phụ nữ cũng đi, thế chứ cái lúc bấy giờ phải thế chứ, là phải làm nghĩa vụ.
À thế bà có nghe được cái tin tức gì về Hiệp định Giơne không bà, sau khi mà chiến thắng Điện Biên Phủ đấy, kết thúc chiến tranh đấy?
Bây giờ lâu ngày mà ông hỏi tôi những cái việc đấy, cái đó có mà có tài liệu tôi có, sách báo hàng ngày có, bây giờ xem thì cũng quên, chứ mới tôi một cái tủ ngăn kia, mà ngăn tủ giữa cái trái tim kia, đấy trong đó toàn sách lịch sử từ tỉnh đến các cái chiến khu bên quân đội là tôi có tất ở đấy.
Bà là xây dựng với ông nhà mình là năm nào?
Đấy, xây dựng cái năm 47 đấy, thế xong thì ông mới đi sang Lào thì ông mới chết.
À ông thì lại công tác bên Lào?
Thế đến lúc tôi về đấy là ông bắt buộc tôi phải về đây, chứ tôi về 54 đấy.
Ông đi công tác bên Lào à bà?
Ông ấy biết tiếng Lào, ông cũng thương binh rồi, nhưng lúc bấy giờ có một trung đoàn đi không biết tiếng Lào thế sang làm gì, thế phân công ông ấy là ông biết tiếng Lào là ông ấy phải đi, ông ấy học cái lớp sửa soạn tổng phản công về, thế là quân khu lại phân công, thế ông bắt tôi phải về ông mới đi, chứ nếu tôi không về ông ấy không đi Lào, thế là lúc bấy giờ là Khu trưởng Bằng Giang bắt buộc tôi phải về, thế cãi nhau không về.
Thế sau kháng chiến chống Pháp là bà còn làm những cái gì nữa, đến bao giờ bà mới nghỉ hưu?
Đấy, đến 54, 54 bắt đầu ông ấy đi sang Lào thế tôi phải về, ông bảo không về không được, không về thì ông không đi, tôi không về ông ấy không đi Lào, đấy.
Thế sau bà còn công tác gì nữa không?
Xong tôi về địa phương thì công tác ở địa phương, công tác địa phương rồi Mặt trận, Phụ nữ.
Thế đến năm nào bà mới nghỉ hưu?
Úi trời tôi làm mãi cho đến lúc tôi hơn 70 thì mới nghỉ, chứ bây giờ ai nhớ được.
Bây giờ cũng là bao nhiêu năm tuổi Đảng rồi nhỉ, hơn 60 năm rồi đúng không?
Thế sau này nhá, đến cái lúc phúc tra nó bảo như thế thì tôi cũng tìm gặp những người cùng bắt đi tù.
Tức là vào Đảng năm 45, năm nay đã 2009 rồi.
Thế thì các ông mới, mới, toàn các ông đảng viên không biết phân bạn, ai là bạn ai là thù, sau khi các ông sửa sai cho tôi ông gọi về sinh hoạt Đảng, tôi, tôi không sinh hoạt với các anh, các anh không biết ai là bạn, ai là thù.
À thế bà không tham gia Đảng nữa à?
Thế rồi xong tôi không vào, tôi không tham gia nữa, nhưng sau khi tỉnh nó về, anh về phục hồi bảo giả thẻ Đảng cho chị, thế rồi tôi ốm, tôi chả đi, thế tôi ốm tôi đi bệnh viện. Thế đến lúc họ giao cho Huyện ủy thì các mấy cái ông ở đây thì ông ấy bảo tôi hay đi lễ chùa, mê tín rồi các ông chả giả, sau cái ông Huyện ủy ông ấy được phân công của tỉnh ông về ông hỏi tôi bảo bây giờ cái, cái chi bộ ở đây nó bảo thế thì chị bảo thế nào, chị đồng ý chi bộ không, hay là chị trở về để tôi giải quyết cho. Tôi bảo bây giờ tôi con thì dại với các cái thứ, tôi có làm cái gì, làm công tác Mặt trận với các cái thứ là được rồi, chứ còn sinh hoạt Đảng thì thôi.
Vâng, thế là bà thôi đấy?
Thế tôi thôi không vào nữa.
À thế một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị nhất trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì bà? Một cái trải nghiệm của cá nhân bà về cái thời gian kháng chiến chống Pháp?
Lúc bấy giờ chúng tôi là thế này nhá, là có những cái câu ca và những cái bài hát, đại khái như thế, và hẹn nhau vì yêu nước thì nhớ nhau, và hẹn nhau đến cái ngày thắng quân thù thì gặp nhau, bởi vì như thế lúc bấy giờ khi khởi nghĩa xong rất là phấn khởi, thấy phân công việc gì cũng phải làm cho đầy đủ. Thế cái lúc trước khi đó là có nhiều những cái bài hát rất là cương quyết, đấy có lúc tôi ở nhà tôi buồn thì tôi cũng ngồi nhớ chứ còn những cái việc đó...
Bà có nhớ được bài nào không?
(cười), tôi nhớ ví dụ như bài của phụ nữ thì khuyên chị em phụ nữ là thế này: Em ngoan trở lại chị lên đường/ Còn bận lo lường lọ bốn phương/ Không được ở đây sum họp mãi/ Xin em tạm nén mối đau thương/ Em ngoan trở lại chị lên đường/ Cùng bạn mày râu phá xích xiềng/ Khi độc lập chị trở về đây ở cùng em/ Sớm chiều đoàn kết sửa soạn kết nạp đoàn viên. Thế, cái lúc bấy giờ nó như thế.
Tức là động viên phụ nữ đi bộ đội đấy?
Không, là động viên các chị em là phải tham gia, như bây giờ mình lại thoát ly đi nơi khác không ở cùng, thế thì bây giờ các em phải ở nhà phải làm cái việc ấy để chị lên đường cùng với bạn mày râu, ai cũng hiểu, thế thì có nhiều những cái bài đấy.
Thôi hôm nay có khi cũng muộn rồi, con hỏi chuyện bà đến thế thôi, nếu mà còn thiếu tư liệu gì thì hôm sau sẽ xin phép đến gặp bà lần nữa, để về xem lại tư liệu đã.
Thế bây giờ tôi có ý kiến thế này, các anh về đây làm công tác, thì bây giờ tối rồi, thế ở đây ăn cơm với gia đình tôi.
À thôi con lại xin phép con về nhà bố vợ con bên kia ạ.
Thế thì ở nhà tôi cũng có chăn màn các thứ, giường.
Con lên đây là con làm rể trên này, làm rể bên Sơn Dương ạ.
Thế anh làm ở báo gì?
Con làm ở Tạp chí Xưa & Nay bà ạ.
(Hết băng ghi âm ngày 14 tháng 11 năm 2009)
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